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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 16/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 APS 0 0 61 232.700 61 232.700
2 BAB 0 0 64 746.800 64 746.800
3 BAX 0 0 2 176.800 2 176.800
4 BCC 0 0 39 183.300 39 183.300
5 CDN 0 0 30 723.000 30 723.000
6 CEO 0 0 57 416.100 57 416.100
7 CIA 0 0 5 43.000 5 43.000
8 CLH 0 0 10 270.000 10 270.000
9 CTC 0 0 30 42.000 30 42.000

10 DVM 0 0 6.200 85.820.000 6.200 85.820.000
11 HHG 0 0 44 48.400 44 48.400
12 HUT 0 0 16 156.800 16 156.800
13 IDC 200.000 4.720.000.000 0 0 200.000 4.720.000.000
14 IDJ 300.000 1.200.000.000 0 0 300.000 1.200.000.000
15 KVC 0 0 75 82.500 75 82.500
16 LAS 0 0 24 124.800 24 124.800
17 MAC 0 0 60 300.000 60 300.000
18 MBG 0 0 31 97.200 31 97.200
19 NDN 0 0 16 84.800 16 84.800
20 NET 0 0 45 1.755.000 45 1.755.000
21 NRC 0 0 20 129.000 20 129.000
22 NSH 0 0 47 126.900 47 126.900
23 NTP 0 0 7 184.800 7 184.800
24 NVB 5.000 75.000.000 0 0 5.000 75.000.000
25 PCG 0 0 3 19.200 3 19.200
26 PLC 0 0 34 439.600 34 439.600
27 PMB 0 0 9 64.800 9 64.800
28 PMC 0 0 1 61.700 1 61.700



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

29 PSI 0 0 81 304.500 81 304.500
30 PV2 0 0 10 16.000 10 16.000
31 PVB 0 0 15 123.000 15 123.000
32 PVC 0 0 26 210.600 26 210.600
33 PVI 0 0 75 2.439.400 75 2.439.400
34 PVL 0 0 29 46.400 29 46.400
35 SHS 0 0 100 570.000 100 570.000
36 SLS 0 0 26 2.784.600 26 2.784.600
37 SRA 0 0 31 80.600 31 80.600
38 TAR 0 0 69 503.700 69 503.700
39 TDN 0 0 80 421.000 80 421.000
40 THT 0 0 10 63.000 10 63.000
41 TKU 0 0 16 161.000 16 161.000
42 TMB 0 0 20 252.000 20 252.000
43 TNG 0 0 100 1.050.000 100 1.050.000
44 TTC 0 0 46 501.400 46 501.400
45 VC3 0 0 63 1.784.100 63 1.784.100
46 VCS 0 0 20 688.000 20 688.000
47 VGS 0 0 12 68.400 12 68.400
48 VHE 0 0 50 105.000 50 105.000
49 VKC 0 0 5 7.000 5 7.000
50 VTC 0 0 30 303.000 30 303.000
51 VTV 0 0 50 181.000 50 181.000
52 WSS 0 0 9 35.100 9 35.100

Tổng 505.000 5.995.000.000 7.903 105.028.000 512.903 6.100.028.000


